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Phụ lục 1

 CÁC KHỐI GIAO ƯỚC THI ĐUA CỦA TỈNH YÊN BÁI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 16 /2008/QĐ-UBND ngày 29 /7/2008 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

—————————

	I.
	Khối cơ quan xây dựng Đảng:

	1- 
	Văn phòng Tỉnh uỷ;

	2- 
	Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

	3- 
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

	4- 
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

	5- 
	Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Yên Bái;

	6- 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

	7- 
	Báo Yên Bái; 

	8- 
	Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

	II.
	Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức hội:

	1- 
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

	2- 
	Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái;

	3- 
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;

	4- 
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

	5- 
	Hội Cựu chiến binh tỉnh;

	6- 
	Hội Nông dân tỉnh;

	7- 
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh;

	8- 
	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;

	9- 
	Hội Nhà báo tỉnh;

	10- 
	Hội Đông y tỉnh;

	11- 
	Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

	12- 
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

	III.
	Khối các cơ quan nội chính:

	1- 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

	2- 
	Công an tỉnh;

	3- 
	Sở Nội vụ;

	4- 
	Toà án nhân dân tỉnh;

	5- 
	Thanh tra tỉnh ;

	6- 
	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

	7- 
	Sở Tư pháp; 

	8- 
	Thi hành án tỉnh.

	IV.
	Khối các cơ quan văn hoá - xã hội:

	1- 
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

	2- 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

	3- 
	Sở Y tế;

	4- 
	Sở Giáo dục và Đào tạo;

	5- 
	Sở Thông tin và Truyền thông;

	6- 
	Ban Dân tộc tỉnh;

	7- 
	Bảo hiểm xã hội tỉnh;

	8- 
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

	9- 
	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.

	V.
	Khối các cơ quan tổng hợp, kinh tế, kỹ thuật:

	1- 
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

	2- 
	Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

	3- 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư;

	4- 
	Cục Thuế tỉnh;

	5- 
	Sở Tài chính;


	6- 
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái;

	7- 
	Kho bạc Nhà nước Yên Bái; 

	8- 
	Cục Thống kê;

	9- 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

	10- 
	Sở Khoa học và Công nghệ;

	11- 
	Sở Tài nguyên và Môi trường;

	12- 
	Sở Xây dựng;

	13- 
	Sở Giao thông vận tải;

	14- 
	Sở Công Thương;

	15- 
	Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh;

	16- 
	Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh.

	VI.
	Khối doanh nghiệp Trung ương:

	1- 
	Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái;

	2- 
	Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Yên Bái;

	3- 
	Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Yên Bái;

	4- 
	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh;

	5- 
	Công ty Bảo việt Yên Bái;

	6- 
	Công ty Bảo việt Nhân thọ Yên Bái.

	7- 
	Bưu điện tỉnh Yên Bái; 

	8- 
	Viễn thông Yên Bái;

	9- 
	Điện lực Yên Bái;

	10- 
	Công ty Xăng dầu Yên Bái;

	11- 
	Công ty Chế biến, kinh doanh than Tây Bắc;


	12- 
	Xí nghiệp Vận chuyển Đường sắt Yên Lào;

	13- 
	Công ty Quản lý Đường sắt Yên Lào;

	14- 
	Công ty Lương thực Yên Bái;

	15- 
	Chi nhánh kinh doanh Yên Bái, Tổng Công ty Viễn thông quân đội.

	VII.
	Khối huyện, thị xã, thành phố:

	1- 
	Thành phố Yên Bái; 

	2- 
	Thị xã Nghĩa Lộ;

	3- 
	Huyện Văn Yên;

	4- 
	Huyện Văn Chấn;

	5- 
	Huyện Trấn Yên ;

	6- 
	Huyện Lục Yên; 

	7- 
	Huyện Yên Bình;

	8- 
	Huyện Mù Cang Chải;

	9- 
	Huyện Trạm Tấu.

	VIII.
	Khối doanh nghiệp địa phương: 

	1- 
	Công ty Cổ phần Chè Văn Hưng;

	2- 
	Công ty Cổ phần Chè Minh Thịnh;

	3- 
	Công ty Cổ phần Chè Việt Cường

	4- 
	Công ty Cổ phần Chè Trần Phú;

	5- 
	Công ty Cổ phần Chè Nghĩa Lộ;

	6- 
	Công ty Cổ phần Chè Liên Sơn;

	7- 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Chè Hữu Hảo;

	8- 
	Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Yên Bái; 

	9- 
	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Yên Bái;

	10- 
	Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Yên Bái;

	11- 
	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà;

	12- 
	Công ty Cổ phần Xây lắp Thuỷ lợi, Thuỷ điện; 

	13- 
	Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi và Cơ sở hạ tầng; 

	14- 
	Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát kiểm định xây dựng;

	15- 
	Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc xây dựng; 

	16- 
	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông;

	17- 
	Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng;

	18- 
	Công ty Cổ phần Ván nhân tạo Yên Bái; 

	19- 
	Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

	20- 
	Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm;

	21- 
	Công ty TNHH một thành viên nhà nước Xổ số kiến thiết Yên Bái;

	22- 
	Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bái;

	23- 
	Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp;

	24- 
	Công ty Cổ phần Thương mại, Du lịch và Đầu tư;

	25- 
	Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ bộ; 

	26- 
	Công ty Cổ phần Yên Sơn;

	27- 
	Công ty Cổ phần Khoáng sản;

	28- 
	Công ty Cổ phần May xuất khẩu;

	29- 
	Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà;

	30- 
	Công ty TNHH Thương bệnh binh và Người tàn tật Thành Thu Bảo Tín;

	31- 
	Tổng Công ty Hoà Bình Minh;

	32- 
	Công ty TNHH Yên Phú (Tổ 14, thị trấn Yên Bình);

	33- 
	Công ty Công trình và Môi trường đô thị Yên Bái;

	34- 
	Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông tỉnh Yên Bái.
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